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Bản quyền toàn bộ và tất cả các phần của tài liệu này thuộc về DT Global và không
được sử dụng, bán, chuyển nhượng, sao chép hoặc tái xuất bản toàn bộ hoặc một
phần theo bất kỳ phương thức nào hoặc trong hay trên bất kỳ phương tiện nào cho
bất kỳ người nào khác ngoài thỏa thuận với DT Global. Tài liệu này được DT Global
xây dựng để phục vụ lợi ích và việc sử dụng của khách hàng theo các điều khoản
của hợp đồng. DT Global sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào đối với
bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng tài liệu này hoặc phụ thuộc vào bất kỳ bên thứ ba
nào về nội dung của tài liệu này.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này được xuất bản với sự tài trợ của Chính
phủ Ô-xtrây-li-a thông qua Bộ Ngoại giao và Thương mại Ô-xtrây-li-a. Quan điểm
trong tài liệu này là quan điểm của riêng các tác giả mà không nhất thiết là quan
điểm của Chính phủ Ô-xtrây-li-a. 



Việc công bố minh bạch các báo cáo thường niên
về buôn bán người giúp cho hàng trăm cơ quan
chính phủ và các tổ chức phi chính phủ của các
Quốc gia thành viên ASEAN có cùng thông tin để
xây dựng và cải thiện cung cấp các dịch vụ nhằm
thúc đẩy mục tiêu của Công ước phòng chống buôn
bán người đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và hỗ trợ
cho nạn nhân như: nhà tạm lánh, trợ giúp pháp lý,
hỗ trợ y tế và tham vấn. 

Mục tiêu là tránh cách tiếp cận dữ liệu một cách rời rạc và do một cơ quan
sở hữu, không cung cấp bức tranh hoàn chỉnh về các hành động cấp quốc
gia để thực hiện Công ước

Bộ công cụ này dành cho các cán bộ của các cơ quan phòng chống buôn
bán người chịu trách nhiệm biên soạn Báo cáo thường niên về buôn bán
người

TỔNG QUAN
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Tháng 11 năm 2015, 10 quốc gia thành viên ASEAN đã ký
Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người, đặc biệt
là phụ nữ và trẻ em (Công ước). Công ước đặt ra các nghĩa
vụ ràng buộc về mặt pháp lý để hỗ trợ các Quốc gia Thành
viên ASEAN ứng phó với những thách thức, ưu tiên và chiến
lược quốc gia đa dạng trong phòng chống buôn bán người.
Trong phần mở đầu của Công ước, các quốc gia thành viên
ASEAN đã nêu rõ nhu cầu:

TẠI SAO DỮ LIỆU LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI
PHÒNG CHỐNG BUÔN BÁN NGƯỜI?

 Cần có những nỗ lực phòng
chống buôn bán người nào để
ứng phó với những hình thức
buôn bán người mới nổi này 

Ngân sách Chính phủ phân bổ
cho điều tra, truy tố buôn bán
người đang có tác động như

thế nào

Liệu các hình thức buôn bán
người có đang thay đổi trong

quốc gia hay khu vực hay
không

Không có dữ liệu thì sẽ rất khó để nói:

Việc công bố dữ
liệu buôn bán

người với đánh giá
xu hướng 3-5 năm
còn có giá trị hơn
nữa vì giúp các

chính phủ, các tổ
chức phi chính phủ
xem xét nỗ lực của
mình có thể đóng
góp như thế nào

cho kết quả và các
bước tiếp theo
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Xây dựng một công cụ cấp khu vực có giá trị
pháp lý về phòng chống buôn bán người là cơ sở
pháp lý cho các hành động khu vực của các quốc
gia Đông Nam Á trong phòng chống buôn bán
người bao gồm bảo vệ và hỗ trợ cho nạn nhân bị
buôn bán, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Việc thực hiện Công ước dựa trên thu thập, phân tích và công bố
dữ liệu quốc gia về buôn bán người nhằm xác định xem các nghĩa
vụ của Công ước có được tuân thủ hay không, chia sẻ các cách
tiếp cận phòng chống buôn bán người trong khu vực ASEAN và
phản ánh cách thức tăng cường những nỗ lực này.

Việc công bố minh bạch các báo cáo thường niên về phòng
chống buôn bán người trong khu vực ASEAN thể hiện cam kết đối
với mục tiêu của Công ước trong phòng chống buôn bán người.



Tính minh bạch của Báo cáo quốc
gia thường niện về buôn bán
người và chia sẻ các cách tiếp
cận trên toàn ASEAN sẽ tăng
cường việc thực hiện các nghĩa vụ
của Công ước và hỗ trợ nạn nhân
bị buôn bán

Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc
biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP)
bao gồm các điều khoản chính về hỗ trợ nạn nhân

ASEAN-ACT đang làm việc với các quốc gia
thành viên ASEAN thực hiện 8 Chỉ số nhạy
cảm với nạn nhân trong các vụ án buôn bán
người

Có bằng chứng cho thấy các điều khoản của Công
ước ACTIP đang được thực hiện có thể được quan
sát thông qua các Quốc gia thành viên ASEAN bao
gồm báo cáo dữ liệu về 22 chỉ số đánh giá hiệu
quả trong Báo cáo buôn bán người thường niên
của quốc gia đó

TẠI SAO DỮ LIỆU LẠI QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI  
TRIỂN KHAI CÁCH TIẾP CẬN NHẠY CẢM VỚI
NẠN NHÂN
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Việc truy tố đối tượng buôn bán người chủ yếu dựa vào việc các nạn nhân bị buôn bán
được chuẩn bị để tham gia làm người làm chứng trong tố tụng hình sự và đưa ra chứng cứ
về những gì đã xảy ra với họ. Đây có thể là một trải nghiệm đau thương và nạn nhân sẽ
muốn đưa ra quyết định dựa trên thông tin được cung cấp đầy đủ về việc họ có nên tham
gia làm người làm chứng hay không.

Nếu không có dữ liệu quốc gia về các vụ án buôn bán người cho thấy kết quả/hậu quả đối
với cả đối tượng buôn bán người và nạn nhân thì nạn nhân không thể đưa ra quyết định dựa
trên thông tin được cung cấp đầy đủ. 

Việc làm sáng tỏ cách xử lý các vụ án buôn bán người trong khu vực ASEAN và đối xử với
các nạn nhân là người làm chứng trong những vụ án này cũng hy vọng sẽ cải thiện việc đối
xử với nạn nhân và kết quả mà họ nhận được. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nạn nhân
tham gia làm chứng trong các vụ án buôn bán người hơn trong tương lai.

NẠN NHÂN BỊ BUÔN BÁN MUỐN BIẾT
NHỮNG GÌ ĐỂ ĐƯA RA QUYẾT ĐỊNH DỰA
TRÊN THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ
VỀ VIỆC TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM CHỨNG?

Nạn nhân bị buôn bán sẽ mong muốn được biết:

Khả năng kẻ đã
buôn bán tôi sẽ bị

kết án như thế nào?



Tôi có thể đưa ra
chứng cứ nhanh

chóng như thế nào
và tôi có thể thực

hiện việc này bằng
video không?




Sẽ mất bao lâu để kết
thúc vụ án của tôi?




Tôi có thể được trợ giúp
pháp lý bằng cách nào?



Tôi có thể yêu cầu bồi

thường/đền bù cho
những thiệt hại của mình

không?
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Các Quốc gia thành viên ASEAN đã xác định việc đối xử nhạy cảm với nạn nhân trong các
vụ án buôn bán người là một ưu tiên trong Công ước. 

Hầu hết các Quốc gia thành viên ASEAN đã thu thập một lượng lớn dữ liệu về các vụ án
buôn bán người. Tuy nhiên, các Quốc gia Thành viên ASEAN có thể cân nhắc trình bày 22
chỉ số dữ liệu sau đây trong Báo cáo thường niên về buôn bán người của quốc gia mình.
Hầu hết các Quốc gia thành viên ASEAN đã thu thập dữ liệu này và việc đưa dữ liệu này
vào Báo cáo quốc gia thường niên về buôn bán người sẽ đưa ra bức tranh về mức độ mà
các Quốc gia thành viên đang thực hiện các nghĩa vụ của Công ước cũng như trải nghiệm
của các nạn nhân bị buôn bán trong các thủ tục tố tụng hình sự nếu họ lựa chọn tham gia
làm người làm chứng trong quá trình tố tụng hình sự hoặc khởi kiện vụ án dân sự đòi bồi
thường.

Các chỉ số đánh giá hiệu suất chính của dữ liệu dưới đây hỗ trợ các Nguyên tắc và hướng
dẫn được khuyến nghị về nhân quyền và buôn bán người do Cao ủy Nhân quyền Liên hợp
quốc phát triển, cũng như 8 chỉ số nhạy cảm với nạn nhân và Hướng dẫn thực hiện do
ASEAN-ACT xây dựng.

CÁCH TIẾP CẬN NHẠY CẢM VỚI NẠN NHÂN
TRONG CÁC VỤ ÁN BUÔN BÁN NGƯỜI
22 chỉ số đánh giá hiệu suất chính của dữ liệu 

1 BÁO CÁO
BUÔN BÁN
NGƯỜI CỦA
CẢNH SÁT

BÁO CÁO
TRUY TỐ CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜI

2 XÉT XỬ CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜI

3 THỜI GIAN
TRUNG BÌNH
GIẢI QUYẾT
MỘT VỤ ÁN
BUÔN BÁN
NGƯỜI

4 KHÁNG CÁO
TRONG CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜI

5 KẾT QUẢ XỬ
LÝ VỤ ÁN: KẾT
ÁN HAY TRẮNG
ÁN

6

7 KẾT QUẢ BỊ
CÁO BỊ KẾT ÁN 8 KẾT QUẢ BỒI

THƯỜNG/ĐỀN BÙ
THIỆT HẠI

BỒI THƯỜNG/ĐỀN
BÙ THIỆT HẠI NẠN
NHÂN NHẬN
ĐƯỢC

9 HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-TRỢ
GIÚP PHÁP LÝ

10 HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-QUAY
VIDEO LẤY LỜI
KHAI TRƯỚC

11 HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-CƠ CHẾ
KHIẾU NẠI
CÔNG KHAI

12

13 DỮ LIỆU VỀ
CÁC LOẠI HÌNH
BUÔN BÁN
NGƯỜI

14 DỮ LIỆU VỀ BUÔN
BÁN NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN
TÁCH THEO GIỚI
TÍNH

15 DỮ LIỆU ĐƯỢC
PHÂN TÁCH THEO
ĐỘ TUỔI

16 DỮ LIỆU ĐƯỢC
PHÂN TÁCH THEO
TÌNH TRẠNG
KHUYẾT TẬT

17 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BBN ĐƯỢC CÔNG
BỐ TRỰC TUYẾN

18 DỮ LIỆU BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
XU HƯỚNG BBN
3-5 NĂM

19
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BUÔN BÁN
NGƯỜI-HỢP TÁC
KHU VỰC VÀ
QUỐC GIA

20 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BBN: CÁN BỘ
TIẾP TAY CHO
BBN

21 TRANG THÔNG
TIN VỀ CÁC DỊCH
VỤ HỖ TRỢ NẠN
NHÂN

22 CÁC QUYẾT
ĐỊNH CỦA TÒA
ÁN ĐƯỢC ẨN
DANH VÀ CÔNG
BỐ CÔNG KHAI
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Tại sao điều này lại quan trọng đối với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm
trung tâm?
Dữ liệu về truy tố buôn bán người, đặc biệt, khi được trình bày theo xu
hướng 3-5 năm cho thấy từ khi khởi tố vụ án từ báo cáo của cảnh sát đến
khi kết thúc tại tòa án mất bao lâu, liệu có án tồn đọng tại tòa án hay
không và liệu số lượng các vụ án được kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn
có nhiều hay không.

Khoảng thời gian xử lý vụ việc và khả năng vụ án bị kháng cáo lên tòa án
cấp cao hơn là những yếu tố quan trọng để nạn nhân cân nhắc khi đưa
các các quyết định dựa trên thông tin được cung cấp đầy đủ về việc có
trở thành người làm chứng trong vụ án buôn bán người hay không.
     

Chỉ số 1-5

Lĩnh vực chuyên sâu: Dữ liệu quản lý vụ án từ cảnh sát, cơ quan công tố và tòa án

1 BÁO CÁO
BUÔN BÁN
NGƯỜI CỦA
CẢNH SÁT

BÁO CÁO
TRUY TỐ CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜ

2 XÉT XỬ CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜI

3 THỜI GIAN
TRUNG BÌNH
GIẢI QUYẾT
MỘT VỤ ÁN
BUÔN BÁN
NGƯỜI

4 KHÁNG CÁO
TRONG CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜI

5

Các dữ liệu về chỉ số đánh giá hiệu suất này chứng minh việc thực hiện các nghĩa
vụ được nêu tại Điều 12 và 16 của Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
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Chỉ số 6-9

Tại sao điều này lại quan trọng đối với cách tiếp cận lấy nạn nhân
làm trung tâm?
Các chỉ số dữ liệu về kết quả phòng chống buôn bán người cho thấy số vụ án
được ghi nhận kết án hoặc trắng án và số vụ có yêu cầu bồi thường/đền bù
thiệt hại được đưa ra và số vụ nạn nhân được nhận bồi thường trên thực tế từ
quỹ bồi thường quốc gia hoặc từ đền bù thiệt hại của đối tượng buôn bán
người

Khả năng truy tố thành công một vụ buôn bán người và liệu tòa án có thường
xuyên ra lệnh yêu cầu bồi thường hoặc đền bù thiệt hại cho nạn nhân hay
không là yếu tố quan trọng để nạn nhân có thể cân nhắc đưa ra quyết định dựa
trên thông tin được cung cấp đầy đủ về việc có tham gia là người làm chứng
trong vụ án buôn bán người hay không.

KẾT QUẢ XỬ
LÝ VỤ ÁN: KẾT
ÁN HAY TRẮNG
ÁN

6 7 KẾT QUẢ BỊ
CÁO BỊ KẾT ÁN 8 CẾT QUẢ BỒI

THƯỜNG/ĐỀN BÙ
THIỆT HẠI

BỒI THƯỜNG/ĐỀN
BÙ THIỆT HẠI NẠN
NHÂN NHẬN
ĐƯỢC

9

Các dữ liệu về chỉ số đánh giá hiệu suất này chứng minh việc thực hiện các nghĩa
vụ được nêu tại Điều 14 và 16 của Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Lĩnh vực chuyên sâu: Kết quả dành cho nạn nhân

7



Các dữ liệu về chỉ số đánh giá hiệu suất này chứng minh việc thực hiện các
nghĩa vụ được nêu tại Điều 11 và 16 của Công ước ASEAN về phòng chống buôn
bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Lĩnh vực chuyên sâu: Hỗ trợ nạn nhân

Tại sao điều này lại quan trọng đối với cách tiếp cận lấy nạn nhân
làm trung tâm?
Các chỉ số dữ liệu về buôn bán người này cho thấy có bao nhiêu vụ buôn bán người mà trong
đó nạn nhân được nhận trợ giúp pháp lý về các quyền của mình (điều này có thể diễn ra ở các
giai đoạn khác nhau của quá trình tư pháp hình sự), liệu nạn nhân có được ghi lại video lấy lời
khai làm chứng trước khi xét xử hay không và liệu có một quy trình rõ ràng về đưa ra khiếu nại
về cách đối xử với nạn nhân ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình giải quyết vụ án buôn bán
người hay không.

Mỗi bộ dữ liệu này đều quan trọng cho phép nạn nhân đưa ra quyết định dựa trên thông tin
được cung cấp đầy đủ về việc có trở thành người làm chứng trong một vụ án buôn bán người
hay không. Trợ giúp pháp lý và khả năng đưa ra lời khai làm chứng được quay video trước là
các cách giảm sang chấn mà nạn nhân bị buôn bán thường phải trải qua. Các tham vấn cho
nạn nhân về cơ chế giải quyết khiếu nại công khai chứng tỏ rằng có những tiêu chuẩn đối xử
cần được duy trì nếu họ quyết định tham gia làm chứng trong vụ án buôn bán người. 

Tìm hiểu thêm thông tin về cách thực hiện những chỉ số tập trung vào hỗ trợ cho nạn nhân tại
Hướng dẫn về tòa án nhạy cảm với nạn nhân 

Chỉ số 10-12
HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-TRỢ
GIÚP PHÁP LÝ

10 HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-QUAY
VIDEO LẤY LỜI
KHAI TRƯỚC

11 HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-CƠ CHẾ
KHIẾU NẠI
CÔNG KHAI

12

8



13 DỮ LIỆU VỀ
CÁC LOẠI HÌNH
BUÔN BÁN
NGƯỜI

14 DỮ LIỆU VỀ BUÔN
BÁN NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN
TÁCH THEO GIỚI
TÍNH

15 DỮ LIỆU ĐƯỢC
PHÂN TÁCH THEO
ĐỘ TUỔI

16 DỮ LIỆU ĐƯỢC
PHÂN TÁCH THEO
TÌNH TRẠNG
KHUYẾT TẬT

Chỉ số 13-16

Các dữ liệu về chỉ số đánh giá hiệu suất này chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ
được nêu tại Điều 5, 12,14 và 16 của Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán
người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Bạn có khó nhìn không?
Bạn có khó nghe không?
Bạn có gặp khó khăn trong việc đi bộ hoặc di chuyển xung quanh không ?
Bạn có gặp khó khăn trong việc hiểu và tập trung không?
Bạn có gặp khó khăn trong việc diễn tả cho người khác hiểu được mình muốn diễn
đạt điều gì hay không?

Tại sao điều này lại quan trọng đối với cách tiếp cận lấy nạn nhân
làm trung tâm?
Việc thu thập dữ liệu được phân tách về giới tính, độ tuổi và tình trạng khuyết tật là
rất quan trọng để hiểu được nạn nhân là ai và cần có những hình thức hỗ trợ nào.

Sử dụng Bộ câu hỏi ngắn về chức năng của Washington sẽ giúp tòa án, các cơ quan
chính phủ, các tổ chức xã hội, dân sự biết về những trợ giúp cụ thể một người khuyết
tật có thể yêu cầu. 
Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc về buôn bán người đã nêu lên tầm quan
trọng của thu thập dữ liệu về tình trạng khuyết tật trong ý kiến đưa ra tại Hội nghị lần
thứ 24 Ủy ban Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật

Giao điểm của khuyết tật và buôn bán người là một lĩnh vực chưa được quan tâm
trong các quy định pháp luật, chính sách và thực thi quốc tế về buôn bán người.
Khoảng trống này cần được giải quyết như một vấn đề cấp bách. Các dữ liệu được
phân tách có sẵn về trải nghiệm của người khuyết tật với buôn bán người, hoặc sự
phổ biến của các hình thức bóc lột rất hạn chế. Điều này góp phần gây ra thiếu tầm
nhìn, thiếu kiến thức và các thực thi tốt.

Các tập dữ liệu từ Bộ câu hỏi ngắn của Washington có thể được xem xét tại thời điểm
xác định nạn nhân và được sử dụng trên toàn cầu trong điều tra dân số và các cuộc
thu thập dữ liệu khác của Cục thống kê:

Tìm hiểu thêm thông tin về cách thực hiện những chỉ số tập trung vào hỗ trợ cho nạn
nhân tại Hướng dẫn về tòa án nhạy cảm với nạn nhân 

Lĩnh vực chuyên sâu: Các hình thức buôn bán người và dữ liệu được phân tách về nạn nhân

9



Chỉ số 17-22

Các dữ liệu về chỉ số đánh giá hiệu suất này chứng minh việc thực hiện các nghĩa vụ
được nêu tại Điều 8, 11 và 16 của Công ước ASEAN về phòng chống buôn bán người,
đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Tại sao điều này lại quan trọng đối với cách tiếp cận lấy nạn nhân làm trung
tâm?

Các chỉ số dữ liệu buôn bán người rất quan trọng vì Công ước ACTIP là một công ước cấp khu
vực yêu cầu chia sẻ các dữ liệu chính về buôn bán người để đảm bảo rằng mục tiêu của Công
ước được thực hiện. Dự kiến việc công bố dữ liệu về xu hướng trong 3-5 năm một cách kịp thời
vào cuối mỗi năm sẽ mang lại thông tin tốt hơn cho hàng trăm đối tác của chính phủ, các tổ
chức xã hội, phi chính phủ và tòa án tham gia vào thực hiện Công ước ACTIP.

Tìm hiểu thêm thông tin về cách thực hiện những chỉ số tập trung vào hỗ trợ cho nạn nhân tại
Hướng dẫn về tòa án nhạy cảm với nạn nhân 

Lĩnh vực chuyên sâu: Sự minh bạch trong các dữ liệu về buôn bán người nhằm
năng cao nhận thức cho công chúng, các đối tác chính phủ-phi chính phủ đang
làm việc để phòng chống buôn bán người

17 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BBN ĐƯỢC CÔNG
BỐ TRỰC TUYẾN

18 DỮ LIỆU BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
XU HƯỚNG BBN
3-5 NĂM

19 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BUÔN BÁN
NGƯỜI-HỢP TÁC
KHU VỰC VÀ
QUỐC GIA

20 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BBN: CÁN BỘ
TIẾP TAY CHO
BBN

21 TRANG THÔNG
TIN VỀ CÁC DỊCH
VỤ HỖ TRỢ NẠN
NHÂN

22 CÁC QUYẾT
ĐỊNH CỦA TÒA
ÁN ĐƯỢC ẨN
DANH VÀ CÔNG
BỐ CÔNG KHAI
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CÁC QUỐC GIA
THÀNH VIÊN ASEAN




CÁC CƠ QUAN
CHÍNH PHỦ VÀ PHI

CHÍNH PHỦ



NẠN NHÂN BỊ
MUA BÁN

CÁC CƠ QUAN TƯ
PHÁP QUỐC GIA

vì các Quốc gia đã cam
kết hợp tác trong cuộc

chiến chống lại nạn
buôn bán người 



Công bố báo cáo

thường niên về buôn
bán người tạo ra các

căn cứ có cơ sở nhằm
đánh giá công việc của
các quốc gia đang tạo

ra các tác động



Vì các cơ quan này
đóng góp vào việc thu
thập và phân tích dữ

liệu về buôn bán người
để cung cấp một loạt
các dịch vụ cho nạn

nhân bị buôn bán một
cách hiệu quả 

Vì cảnh sát và
các cơ quan công

tố, tòa án dựa
vào người làm
chứng và nạn

nhân để đưa ra
các chứng cứ

trong các vụ án
buôn bán người




CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN ASEAN 
CÔNG BỐ 

BÁO CÁO QUỐC GIA THƯỜNG NIÊN 
VỀ BUÔN BÁN NGƯỜI

LÀ RẤT QUAN TRỌNG CHO:

vì nạn nhân cần
một số thông tin
nhất định để đưa
ra quyết định dựa

trên thông tin
được cung cấp

đầy đủ về việc có
cung cấp chứng

cứ trong một vụ án
buôn bán người

hay không

Đã ký kết Công ước
ASEAN về phòng chống
buôn bán người, đặc biệt
là phụ nữ và trẻ em, năm

2015



Hỗ trợ nhà tạm lánh, trợ
giúp pháp lý, dịch vụ y
tế và tham vấn cho nạn

nhân



như cảnh sát, cơ
quan công tố và

tòa án





Các thông tin cụ thể hơn về từng chỉ số trong 22 chỉ số về dữ liệu buôn bán
người chính này được nêu trong phụ lục 1 bao gồm các thông tin về các
quốc gia thành viên ASEAN đã báo cáo về các nghĩa vụ này như thế nào.
 
Có thể truy cập tài liệu excel trình bày các định dạng có thể dùng để trình
bày dữ liệu trong 3-5 năm tại Phụ lục 2.

Về tiêu đề: Tiến hành các thực hành tốt về thu thập dữ liệu buôn bán
người là một hướng dẫn chi tiết về tất cả các khía cạnh của thu thập dữ
liệu buôn bán người được Viện Nexus xuất bản năm 2019 và là một hướng
dẫn vô giá cho các quốc gia đang tìm kiếm hướng dẫn từng bước về thu
thập và luận giải dữ liệu về buôn bán người.

12

Bộ 22 chỉ số đánh giá hiệu suất chính về dữ liệu buôn bán người hỗ trợ cho 8
Chỉ số nhạy cảm với nạn nhân và hướng dẫn áp dụng bộ chỉ số này do ASEAN-
ACT xây dựng



 Cổng thông tin đối tác của ASEAN-ACT:
(aseanactpartnershiphub.com) công bố các báo cáo thường niên về
buôn bán người của các quốc gia thành viên ASEAN và cung cấp các
thông tin giá trị về cách các quốc gia đã thu thập và công bố dữ liệu
về buôn bán người.
Hiện nay trên cổng thông tin đối tác này, quý độc giả có thể thấy các
báo cáo thường niên của các quốc gia thành viên ASEAN sau, vui
lòng bấm vào đây:

Cam-pu-chia In-đô-nê-xi-a Phi-líp-pin Thái Lan
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PHỤ LỤC 1



Cách tiếp cận nhạy cảm với nạn nhân
trong phòng chống buôn bán người : 

22 chỉ số đánh giá hiệu suất dữ liệu chính 



Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán
người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm
2020 của Thái Lan

Báo cáo số vụ buôn bán người được cảnh sát điều tra/báo cáo
trong năm báo cáo.

Chỉ số 1: Báo cáo buôn bán người của cảnh sát

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan

1 Báo cáo buôn
bán người của
cảnh sát

Báo cáo số lượng các bản cáo trạng/truy tố các vụ án
buôn bán người được tiến hành trong năm báo cáo.

Chỉ số 2: Báo cáo truy tố các vụ án buôn bán người Báo cáo truy tố
các vụ án buôn
bán người

2



xXÉT XỬ CÁC
VỤ ÁN BUÔN
BÁN NGƯỜI

3

THỜI GIAN
TRUNG BÌNH
GIẢI QUYẾT
MỘT VỤ ÁN
BBN

4

Báo cáo về số vụ buôn bán người đã được tòa án thụ lý và xử lý trong năm báo cáo

Chỉ số 3: Xét xử các vụ án buôn bán người

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan

Báo cáo về thời gian trung bình giải quyết một vụ án buôn bán người từ khi được tòa án
thụ lý cho đến khi kết thúc trong năm báo cáo. Thời gian này được tính bằng cách tính
tổng số ngày từ khi một vụ án được thụ lý cho đến ngày hoàn thành xử lý, sau đó chia
trung bình cho số vụ đã được xử lý

Chỉ số 4: Thời gian trung bình giải quyết một
vụ án buôn bán người

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên
ASEAN:

Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan hiển thị số
lượng và tỷ lệ phần trăm các vụ án đã hoàn thành trong các khoảng thời gian
nhất định. 
Cảnh sát và cơ quan công tố đã đưa ra thời hạn trung bình giải quyết các vụ
việc và các tòa án cũng đang xem xét điều này trong năm 2021.
 



Báo cáo số lượng đơn kháng cáo về các vụ án buôn bán người
được nộp và hoàn thiện trong năm báo cáo

Chỉ số 5: Kháng cáo trong các vụ án buôn bán người KHÁNG CÁO
TRONG CÁC
VỤ ÁN BBN

5

KẾT QUẢ XỬ
LÝ VỤ ÁN: KẾT
ÁN HAY TRẮNG
ÁN

6

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia
thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên của Tòa án tối cao In-đô-nê-xi-a năm 2020 

Dữ liệu 1 năm đã được ghi nhận

Lý tưởng nhất là dữ liệu kháng cáo trong 3-5 năm sẽ được đưa vào
Báo cáo thường niên về buôn bán người

Báo cáo số lượng các vụ án đã được thụ lý với kết quả là
đối tượng bị kết án hoặc trắng án 

Chỉ số 6: Kết quả xử lý vụ án: Kết án hay trắng án

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan



Báo cáo số bị cáo bị kết án hoặc trắng án trong vụ án
buôn bán người

Chỉ số 7: Kết quả bị cáo bị kết án: kết án hay trắng án 7 KẾT QUẢ BỊ
CÁO BỊ KẾT ÁN

8 KẾT QUẢ BỒI
THƯỜNG/ĐỀN BÙ
THIỆT HẠI

Báo cáo số lượng và tỷ lệ phần trăm số vụ buôn bán người
đã được thụ lý trong đó có yêu cầu bồi thường đền bù thiệt
hại cho nạn nhân.

Chỉ số 8: Kết quả bồi thường/đền bù
thiệt hại

Không có ví dụ nào từ các quốc gia thành viên ASEAN

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan



Báo cáo số lượng và tỷ lệ phần trăm các vụ án buôn bán người
được thụ lý trong đó nạn nhân được nhận bồi thường từ quỹ bồi
thường quốc gia hoặc tiền bồi thường/đền bù thiệt hại từ đối
tượng buôn bán người.

Chỉ số 9: Bồi thường/đền bù thiệt hại nạn nhân
được nhận

BỒI THƯỜNG/ĐỀN
BÙ THIỆT HẠI NẠN
NHÂN NHẬN
ĐƯỢC

9

HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-TRỢ
GIÚP PHÁP LÝ

10

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo 5 năm về buôn bán người của In-đô-nê-xi-a 

Báo cáo số lượng và tỷ lệ phần trăm các vụ án buôn bán
người được thụ lý có nạn nhân được nhận trợ giúp pháp lý.

Chỉ số 10: Hỗ trợ nạn nhân-trợ giúp pháp lý

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo 5 năm về buôn bán người của In-đô-nê-xi-a  và trang điện tử của LPSK 



HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-QUAY
VIDEO LẤY LỜI
KHAI TRƯỚC

11

HỖ TRỢ NẠN
NHÂN-CƠ CHẾ
KHIẾU NẠI
CÔNG KHAI

12

Báo cáo số vụ và tỷ lệ phần trăm các vụ án buôn bán
người được thụ lý mà nạn nhân được lấy lời khai qua
quay video trước khi phiên tòa diễn ra

Chỉ số 11: Hỗ trợ nạn nhân-quay video lấy lời khai trước 

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan

Gợi ý: Dữ liệu ở cột thứ ba của bảng nên đề cập đến "Số
vụ nạn nhân được cung cấp chứng cứ qua điều trần
trước" thay vì "Số vụ được chỉ định điều trần trước"

Cung cấp thông tin về các quy trình đã được ban hành về việc
tiếp nhận và xử lý khiếu nại liên quan đến xử lý vụ án buôn bán
người và các quy trình này được công bố công khai.

Chỉ số 12: Hỗ trợ nạn nhân-Cơ chế khiếu nại công khai

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Trang thông tin điện tử của Tòa án tối cao In-đô-nê-xi-a



13 DỮ LIỆU VỀ
CÁC LOẠI HÌNH
BUÔN BÁN
NGƯỜI

14 DỮ LIỆU VỀ BUÔN
BÁN NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN
TÁCH THEO GIỚI
TÍNH

Báo cáo về số vụ buôn bán người được phân tách
theo loại hình buôn bán người khác nhau
.

Chỉ số 13: Dữ liệu về các loại hình buôn bán người

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Cam-pu-chia

Báo cáo số vụ án buôn bán người được phân tách
theo giới tính của nạn nhân bị buôn bán

Chỉ số 14: Dữ liệu về buôn bán người được phân tách theo giới tính

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN
Báo cáo 5 năm về buôn bán người của In-đô-nê-xi-a



15 DỮ LIỆU ĐƯỢC
PHÂN TÁCH THEO
ĐỘ TUỔI

16 DỮ LIỆU ĐƯỢC
PHÂN TÁCH THEO
TÌNH TRẠNG
KHUYẾT TẬT

Báo cáo số vụ án buôn bán người được phân tách theo độ tuổi
của nạn nhân bị buôn bán: số nạn nhân là trẻ em và nạn nhân là
người trưởng thành
.

Chỉ số 15: Dữ liệu được phân tách theo độ tuổi

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan

Báo cáo số vụ án buôn bán người được phân tách
theo tình trạng khuyết tật của nạn nhân bị buôn bán

Chỉ số 16: Dữ liệu được phân tách theo tình trạng khuyết tật

Không có ví dụ từ các quốc gia thành viên ASEAN

Gợi ý:

Trình bày dữ liệu sử dụng Bộ câu hỏi ngắn về chức năng của Washington được sử
dụng trên toàn cầu trong điều tra dân số và các hoạt động thu thập dữ liệu khác
của Cục Thống kê:

Bạn có gặp khó khăn khi nhìn không?
Bạn có gặp khó khăn khi nghe không?
Bạn có gặp khó khăn trong việc đi bộ hoặc di chuyển xung quanh không ?
Bạn có gặp khó khăn trong việc hiểu và tập trung không?
Bạn có gặp khó khăn trong việc diễn tả cho người khác hiểu được mình muốn
diễn đạt điều gì hay không?



Chỉ số 18: Dữ liệu báo cáo thường niên về
xu hướng buôn bán người trong 3-5 năm

17
BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BBN ĐƯỢC CÔNG
BỐ TRỰC TUYẾN

18 DỮ LIỆU BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
XU HƯỚNG BBN
3-5 NĂM

Quốc gia xây dựng hoặc đóng góp vào
báo cáo thường niên về buôn bán người
được công bố công khai 

Chỉ số 17: Báo cáo thường niên về buôn bán người 
được công bố trực tuyến

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và Thái Lan

Báo cáo thường niên về buôn bán người cho
thấy dữ liệu xu hướng 3-5 năm của bộ dữ liệu
chính về buôn bán người

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN
Báo cáo 5 năm về buôn bán người của In-đô-nê-xi-a



19 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BUÔN BÁN
NGƯỜI-HỢP TÁC
KHU VỰC VÀ
QUỐC GIA

20 BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN VỀ
BBN: CÁN BỘ
TIẾP TAY CHO
BBN

Báo cáo thường niên về buôn bán người trình bày các hoạt động/cuộc
họp về buôn bán người giữa các đối tác chính phủ và phi chính phủ ở
cấp độ quốc gia cũng như với các cơ quan đối tác phòng chống buôn
bán người cấp khu vực
 

Chỉ số 19: Báo cáo thường niên về buôn bán
người-hợp tác khu vực và quốc gia

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin và Thái Lan

Báo cáo thường niên về buôn bán người trình bày số vụ điều tra,
truy tố và kết án những cán bộ tiếp tay cho buôn bán người

Chỉ số 20: Báo cáo thường niên về buôn bán người: 
cán bộ tiếp tay cho buôn bán người

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Thái Lan



21 TRANG THÔNG
TIN VỀ CÁC DỊCH
VỤ HỖ TRỢ NẠN
NHÂN

22 CÁC QUYẾT
ĐỊNH CỦA TÒA
ÁN ĐƯỢC ẨN
DANH VÀ CÔNG
BỐ CÔNG KHAI

Một trang thông tin đầy đủ về các dịch vụ hỗ trợ và trợ giúp
nạn nhân được công khai cho nạn nhân bị buôn bán

Chỉ số 21: Trang thông tin về các dịch vụ hỗ trợ
nạn nhân

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN:
Báo cáo thường niên về buôn bán người năm 2020 của Phi-lip-pin

Báo cáo về số vụ và tỷ lệ phần trăm các phán quyết của tòa án
trong vụ án buôn bán người được ẩn danh và công bố công khai

Chỉ số 22: Các quyết định của tòa án được ẩn danh
và công bố công khai

Điển hình tốt từ cơ quan phòng chống buôn bán người của quốc gia thành viên ASEAN
Danh sách trực tuyến các vụ án của Tòa án tối cao In-đô-nê-xi-a



PHỤ LỤC 2



Định dạng biểu đồ cho
22 chỉ số hiệu suất dữ liệu chính về buôn

bán người



Để tải biểu mẫu,  truy cập: https://bit.ly/3HkBJNV 

https://bit.ly/3HkBJNV
https://bit.ly/3HkBJNV



